BÀI DỰ THI 
TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
Họ và tên: 
Đơn vị: Trường Tiểu học Ứng Hòe

Ứng Hòe - Ninh Giang - Hải Dương

Câu 1. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình được Quốc hội khoá XII - Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21/11/2007  và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2008. Anh chị hãy cho biết Luật có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống và trong thực tế của tỉnh Hải Dương?

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể chế hoá chủ trương của Đảng, Nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình, thể hiện rõ chức năng quản lí nhà nước trong lĩnh vực gia đình, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mọi công dân trong gia đình và xã hội, đồng thời khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc thực hiện các điều ước quốc tế về Quyền con người mà nước ta là thành viên, góp phần quan trọng trong việc củng cố và xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
Câu 2. Bạo lực gia đình là gì? các hành vi gây bạo lực gia đình ? 
Trả lời: 
a. Tại  Khoản 2 Điều 1 Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 quy định: Bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình. 
b.(Được quy định tại Khoản 2 Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007), các hành vi gây bạo lực gia đình bao gồm:

- Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khoẻ, tính mạng. 
- Lăng mạ hoặc có hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm. 
- Cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý gây hậu quả nghiêm trọng. 
- Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau. 
- Cưỡng ép quan hệ tình dục. 
- Cưỡng ép tảo hôn; cưỡng ép kết hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ. 
- Chiếm đoạt, huỷ hoại, đập phá hoặc có hành vi khác cố ý làm hư hỏng tài sản riêng của thành viên khác trong gia đình hoặc tài sản chung của các thành viên gia đình. 
- Cưỡng ép thành viên gia đình lao động quá sức, đóng góp tài chính quá khả năng của họ; kiểm soát thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo ra tình trạng phụ thuộc về tài chính. 
- Có hành vi trái pháp luật buộc thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở. 
Câu 3. Những nguyên nhân nào dẫn đến bạo lực gia đình ? Bạo lực gia đình gây ra những hậu quả gì  với gia đình và xã hội?
Trả lời: 
a, Nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình gồm:
- Bất bình đẳng giới là nguyên nhân gốc rễ gây ra bạo lực trong gia đình. Trong gia đình, người phụ nữ có vị thế và quyền lực không ngang bằng với nam giới, không có quyền tham gia vào các quyết định trong gia đình, khiến họ dễ bị bạo lực do nam giới gây ra.
- Khó khăn về kinh tế cũng là một trong những yếu tố có nguy cơ dẫn đến bạo lực gia đình (Vì khó khăn về kinh tế thường tạo ra các áp lực căng thẳng dễ dẫn tới các mâu thuẫn, tranh chấp nếu không biết cách xử lý phù hợp có thể gây nên bạo lực gia đình. Tuy nhiên không phải cứ có khó khăn về kinh tế là nhất thiết phải có bạo lực gia đình. Thực tế cho thấy nhiều gia đình có mức sống, thu nhập thấp nhưng gia đình vẫn hoà thuận và ngược lại có những gia đình khá giả nhưng bạo lực gia đình vẫn xảy ra). 
- Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình còn hạn chế. Trình độ nhận thức và sự hiểu biết về pháp luật trong một bộ phận người dân còn thấp khiến bạo lực gia đình vẫn tiếp tục xảy ra. 
- Tệ nạn xã hội cũng là những yếu tố nguy cơ dẫn tới bạo lực gia đình. Ví dụ như rựợu chè, cờ bạc, nghiện hút, trai gái, mại dâm,… 
- Sự quan tâm của cộng đồng tới công tác phòng, chống bạo lực gia đình chưa được đầy đủ. Cộng đồng và các gia đình vẫn coi bạo lực gia đình là vấn đề riêng tư trong mỗi gia đình và người ngoài không nên can thiệp. 
b, Bạo lực gia đình gây ra những hậu quả:
- Vi phạm nghiêm trọng đến quyền con người, đến danh dự, nhân phẩm và tính mạng của mỗi cá nhân. 
- Làm xói mòn đạo đức, mất tính dân chủ xã hội và ảnh hưởng đến thế hệ tương lai. (Kết quả nghiên cứu cho thấy ở nhiều gia đình, thế hệ con cái đã lặp lại hành vi bạo lực gia đình mà khi còn nhỏ chúng được chứng kiến. Bạo lực gia đình đang là nguy cơ gây tan vỡ và suy giảm sự bền vững của gia đình Việt Nam). 
- Giảm khả năng lao động sản xuất, tổn hại đến sức khoẻ, kinh tế của gia đình, chi phí của xã hội. 
Câu 4: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình quy định những biện pháp gì để phòng ngừa bạo lực gia đình? Nhà nước có những chính sách gì về phòng, chống bạo lực gia đình ? 
Trả lời:
a, Những biện pháp gì để phòng ngừa bạo lực gia đình:
(Chương II Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 quy định những biện pháp sau để ngừa bạo lực gia đình)
- Thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình;
- Hoà giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình; 
- Tư vấn, góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư về phòng, chống bạo lực gia đình. 
b, Theo Điều 6 của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007, Nhà nước cần thực hiện các chính sách sau để thúc đẩy hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình:

- Bố trí ngân sách hàng năm cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

- Khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, tài trợ cho hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình; phát triển các mô hình phòng ngừa bạo lực gia đình và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

- Khuyến khích việc nghiên cứu, sáng tác văn học, nghệ thuật về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Tổ chức, hỗ trợ việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác phòng, chống bạo lưc gia đình. 

- Người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình mà có thành tích thì được khen thưởng. Nếu bị thiệt hại về sức khoẻ, tính mạng và tài sản thì được hưởng chế độ theo quy định của pháp luật.
Câu 5. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình bảo vệ những đối tượng nào ? Hành vi của một thành viên gia đình vô ý gây thương tích cho thành viên khác trong gia đình có phải là bạo lực gia đình không và hành vi đó có bị xử lý theo pháp luật không ?
Trả lời: 
a, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007) bảo vệ những đối tượng:  Theo Khoản 2 Điều 1 và Khoản 2 Điều 2 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 bảo vệ cho những đối tượng:
- Các thành viên gia đình (là những người gắn bó với nhau bởi hôn nhân, quan hệ huyết thống, hoặc quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các nghĩa vụ và quyền giữa họ với nhau: vợ, chồng, con cái, ông bà nội, ông bà ngoại,..).
- Thành viên gia đình của vợ, chống đã ly hôn. 
- Nam nữ không đăng ký kết hôn mà chung sống với nhau như vợ chồng. 

b, Hành vi của một thành viên gia đình vô ý gây thương tích cho thành viên khác trong gia đình có phải là bạo lực gia đình không và hành vi đó có bị xử lý theo pháp luật không ?

- Theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 thì các hành vi bạo lực gia đình luôn luôn phải là hành vi cố ý và do đó không có hành vi bạo lực gia đình vô ý. 
- Như vậy, hành vi của một thành viên gia đình vô ý gây thương tích cho thành viên khác trong gia đình sẽ không phải là hành vi bạo lực gia đình và sẽ không bị điều chỉnh bởi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. 
- Căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm của hành vi vô ý thì hành vi đó vẫn có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật (có thể bị xử lý về hình sự theo tội danh như tội vô ý làm chết người; tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại súc khoẻ cho người khác; hoặc có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này). 
Câu 6: Việc hoà giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình được thực hiện theo nguyên tắc nào? Người phát hiện hành vi bạo lực gia đình phải có trách nhiệm gì ?
Trả lời: 
a, Theo quy định tại Điều 12 của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 việc hoà giải mâu thuẫn tranh chấp (giữa các thành viên gia đình) được thực hiện theo các nguyên tắc sau :
- Kịp thời, chủ động, kiên trì. 
- Phù hợp với chủ truơng, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đạo dức xã hội và phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. 
- Tôn trọng sự tự nguyện tiến hành hoà giải của các bên. 
- Khách quan, công minh, có lý, có tình. 
- Giữ bí mật thông tư đời tư của các bên. 
- Tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của người khác; không xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng. 
b, Người phát hiện hành vi bạo lực gia đình phải có trách nhiệm:
- Khoản 1 Điều 13 của Luật quy định: Nếu phát hiện hành vi bạo lực gia đình đều phải có trách nhiệm kịp thời báo tin cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc cho Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc người đứng đầu công đồng dân cư nơi xảy ra bạo lực; (trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 23 và khoản 4 Điều 29 của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007: Đối với nhân viên y tế hoặc nhân viên tư vấn trong quá trình chăm sóc hay tư vấn cho nạn nhân bạo lực gia đình, nếu phát hiện hành vi bạo lực gia đình có dấu hiệu tội phạm thì phải báo ngay cho người đứng đầu cơ sở để báo cáo cho cơ quan công an gần nhất.
- Điều 23 khoản 3 của Luật quy định: Đối với nhân viên y tế hoặc nhân viên tư vấn trong quá trình chăm sóc hay tư vấn cho nạn nhân bạo lực gia đình, nếu phát hiện hành vi bạo lực gia đình có dấu hiệu tội phạm thì phải báo ngay cho người đứng đầu cơ sở để báo cáo cho cơ quan công an gần nhất. 
Câu 7. Người có hành vi bạo lực gia đình có nghĩa vụ như thế nào ? Trách nhiệm của cá nhân, gia đình trong việc phòng, chống bạo lực gia đình ?

Trả lời: 
a, Theo Điều 4 của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 thì người có hành vi bạo lục gia đình có các nghĩa vụ sau: 
- Tôn trọng sự can thiệp hợp pháp của cộng đồng; chấm dứt ngay hành vi bạo lực.
- Chấp hành quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 
- Kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu, điều trị; chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, trừ trường hợp nạn nhân từ chối.
- Bồi thường thiệt hại cho nạn nhân bạo lực gia đình khi có yêu cầu và theo quy định của pháp luật. 
b, Điều 31 (Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007) quy định trách nhiệm của cá nhân trong việc phòng, chống bạo lực gia đình.
- Thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống ma tuý, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác.
- Kịp thời ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình và thông báo cho cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền.

c, Điều 32 (Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007) quy định trách nhiệm của gia đình trong việc phòng, chống bạo lực gia đình như sau. 
- Giáo dục, nhắc nhở thành viên gia đình thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới; phòng, chống ma tuý, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác. 
- Hoà giải mâu thuẫn, chanh chấp giữa các thành viên gia đình; can ngăn người có hành vi bạo lực gia đình chấm dứt hành vi bạo lực; chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình.

- Phối hợp với cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư trong phòng, chống bạo lực gia đình. 
- Thực hiện các biện pháp khác về phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định của Luật này.
Câu 8. Anh (chị) hiểu thế nào là Cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình ? Theo quy đinh của Luật, cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình bao gồm những cơ sở nào ? Nạn nhân bạo lực gia đình có những quyền và nghĩa vụ gì ? 
Trả lời: 
a. Điều 26 (Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007) quy định Cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình là nơi chăm sóc, tư vấn, tạm lánh, hỗ trợ những điều kiện cần thiết khác cho nạn nhân bạo lực gia đình.

b. Cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình bao gồm:

- Cơ sở khám, chữa bệnh;

- Cơ sở bảo trợ xã hội; 

- Cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; 

- Cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; 
- Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng. 
c. (Theo Điều 5 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007), nạn nhân bạo lực gia đình có những quyền và nghĩa vụ sau. 

- Nạn nhân bạo lực gia đình có các quyền sau đây:

+ Yêu cầu cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền bảo vệ sức khoẻ, tính mạng, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp khác của mình. 
+ Yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn, bảo vệ, cấm tiếp xúc theo quy định của pháp luật. 
+ Được cung cấp dịch vụ y tế, tư vấn tâm lý, pháp luật. 
+ Được bố trí nơi tạm lánh, được giữ bí mật về nơi tạm lánh và thông tin khác theo quy định của pháp luật. 
+ Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 
- Nạn nhân bạo lực gia đình có nghĩa vụ cung cấp thông tin liên quan đến bạo lực gia đình cho các cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền khi có yêu cầu.

Câu 9. Anh (chị) cho biết số điện thoại đường dây nóng phòng, chống bạo lực gia đình của tỉnh Hải Dương. Mục đích, ý nghĩa số điện thoại đường dây nóng? Chức năng, nhiệm vụ của của địa chỉ tin cậy trong phòng, chống bạo lực gia đình? Ở xã, phường anh (chị) có bao nhiêu địa chỉ tin cậy, là những địa chỉ nào?

Trả lời: 

a. Số điện thoại đường dây nóng phòng, chống bạo lực gia đình của tỉnh Hải Dương: 0320 3600 562.

b. Mục đích, ý nghĩa số điện thoại đường dây nóng nóng phòng, chống bạo lực gia đình hiện nay của tỉnh Hải Dương:
- Tiếp nhận 24/24 giờ qua số điện thoại đường dây nóng các cuộc gọi của người dân có nhu cầu tư vấn về các vấn đề hôn nhân gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình hoặc trợ giúp về tâm lý, pháp luật cho nạn nhân bạo lực gia đình, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mọi người dân, mọi gia đình về hôn nhân gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

- Kịp thời thông báo các vụ việc khi dược người dân cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để can thiệp, xử lý nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu bạo lực gia đình.
c. Chức năng, nhiệm vụ của địa chỉ tin cậy trong phòng, chống bạo lực gia đình.

Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng là tổ chức, cá nhân có uy tín, có khả năng và tự nguyện giúp đỡ nạn nhân bạo lực gia đình tại cộng đồng dân cư.

- Tiếp nhận, bố trí nơi tạm lánh, chỗ ở tạm thời nhằm cách ly và bảo vệ nạn nhân khỏi đối tượng gây bạo lực.

- Sơ cứu bước đầu trong trường hợp nạn nhân bị thương tích; hỗ trợ nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất.
- Tư vấn, phục hồi tâm lý cho nạn nhân bị bạo lực, tư vấn và có biện pháp can thiệp đối với đối tượng gây bạo lực, kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương có biện pháp xử lý.

- Hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực tiếp cận các dịch vụ phòng tránh bạo lực, dịch vụ y tế, vui chơi giải trí và phúc lợi xã hội để hòa nhập cộng đồng.
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